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Lĩnh vực thử nghiệm: Điện – Điện tử 

Field of testing: Electrical - Electronic 

STT 

No. 

Tên sản phẩm, vật 

liệu thử 

Materials or 

products tested 

Tên phương pháp 

thử cụ thể 

Name of specific tests 

Giới hạn định lượng (nếu có) / 

phạm vi đo 

Limit of quantitation (if any)/ 

range of measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

1.  

Máy điện quay 

Rotating electrical 

machines 

Đo điện trở cách điện  

Insulation resistance 

tests 

Dải đo/ Range: 

(10kΩ/100kΩ~1TΩ) 

Điện áp ra/ Output Voltage:  

500VDC, 1kVDC, 2,5kVDC, 

5kVDC 

TCVN 6627-1:2014  

(IEC 60034-1:2010) 
2.  

Đo điện trở một chiều 

các cuộn dây  

Winding DC 

resistance 

measurement 

Dòng điện thử nghiệm/  

Testing current 

0,01 A, 0,1 A, 1 A, 10A 

Điện áp thử nghiệm/  

Testing voltage 

30 V DC  

Phạm vi đo điện trở/  

Resistance measurement range 

0,1 µΩ ~ 2000 Ω 

3.  

Thử nghiệm điện áp 

duy trì tăng cao AC và 

DC 

AC and DC high-rise 

sustained voltage test 

Điện áp/ Voltage 

(0~70) kV DC 

(0~50) kV DC 

4.  

Máy biến áp lực 

(loại ngâm trong 

dầu và loại khô) 

Power 

transformers (oil-

immersed type and 

dry type) 

Đo điện trở cách điện 

Insulation resistance 

tests 

Dải đo/ Range: 

(10kΩ/100kΩ~1TΩ) 

Điện áp ra/ Output Voltage  

500VDC, 1kVDC, 2,5kVDC, 

5kVDC 

TCVN 6306-1:2015 

TCVN 6306-3:2006 

TCVN 6306-11:2009 

QCVN  

QTĐ-5:2009/BCT 
5.  

Đo điện trở một chiều 

các cuộn dây  

Winding DC 

resistance 

measurement  

Dòng điện thử nghiệm/  

Testing current 

0,01 A; 0,1 A; 1 A; 10A 

Điện áp thử nghiệm/  

Testing voltage 

30 VDC  

Phạm vi đo điện trở/  

Resistance measurement range  

0,1 µΩ ~ 2000 Ω 
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STT 

No. 

Tên sản phẩm, vật 

liệu thử 

Materials or 

products tested 

Tên phương pháp 

thử cụ thể 

Name of specific tests 

Giới hạn định lượng (nếu có) / 

phạm vi đo 

Limit of quantitation (if any)/ 

range of measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

6.  

Máy biến áp lực 

(loại ngâm trong 

dầu và loại khô) 

Power 

transformers (oil-

immersed type and 

dry type) 

Đo tổn thất không tải 

và dòng không tải  

No-load loss and no-

load current 

measurement 

Dòng điện thử nghiệm/  

Testing current 

(0~100) A(AC) 

Điện áp thử nghiệm/  

Testing voltage 

(0~650) A(AC/DC) 

Công suất/ Power 

± (0~100) kW, 

Công suất phản kháng/  

Reactive power 

± (0~100) Kvar 

TCVN 6306-1:2015 

TCVN 6306-3:2006 

TCVN 6306-11:2009 

QCVN  

QTĐ-5:2009/BCT 

7.  

Đo điện áp ngắn mạch 

và tổn thất có tải  

Short-circuit voltage 

and load loss 

measurement 

Dòng điện thử nghiệm/  

Testing current 

(0~100) A(AC) 

Điện áp thử nghiệm/  

Testing voltage 

(0~650) A(AC/DC) 

Công suất/ Power 

± (0~100) kW, 

Công suất phản kháng/  

Reactive power 

± (0~100) Kvar 

8.  

Thử nghiệm điện áp 

duy trì tăng cao tần số 

50Hz đối với thiết bị 

có điện áp định mức 

Ur ≤ 35kV 

50Hz high-rise 

sustained voltage test 

for equipment with 

rated voltage Ur ≤ 

35kV 

Điện áp ra/ Output Voltage 

(0~70) kV DC 

(0~50) kV DC 

Dòng điện/ Output current 

Max: 14mA DC 

Max: 20mA AC liên tục/ 

Continuous running duty  

Max: 45mA AC ngắn hạn/ 

Recursive short-time duty  
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STT 

No. 

Tên sản phẩm, vật 

liệu thử 

Materials or 

products tested 

Tên phương pháp 

thử cụ thể 

Name of specific tests 

Giới hạn định lượng (nếu có) / 

phạm vi đo 

Limit of quantitation (if any)/ 

range of measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

9.  

Máy biến điện áp 

kiểu cảm ứng 

Voltage 

transformers 

Đo điện trở cách điện  

Insulation resistance 

tests 

Dải đo/ Range: 

(10kΩ/100kΩ~1TΩ) 

Điện áp ra/Output Voltage 

500VDC, 1kVDC, 2,5kVDC, 

5kVDC 

TCVN 11845-1:2017 

(IEC 61869-1:2007) 

10.  

Đo điện trở một chiều 

các cuộn dây  

Winding DC 

resistance 

measurement 

Dòng điện thử nghiệm/  

Testing current 

0,01 A, 0,1 A, 1 A, 10A 

Điện áp thử nghiệm/  

Testing voltage 

30 V DC  

Phạm vi đo điện trở/  

Resistance measurement range 

0,1 µΩ ~ 2000 Ω 

11.  

Thử nghiệm điện áp 

duy trì tăng cao tần số 

50Hz đối với thiết bị 

có điện áp định mức 

Ur ≤ 35kV 

50Hz high-rise 

sustained voltage test 

for equipment with 

rated voltage Ur ≤ 

35kV 

Điện áp ra/ Output Voltage 

(0~70) kV DC 

(0~50) kV DC 

Dòng điện/ Output current 

Max: 14mA DC 

Max: 20mA AC liên tục/ 

Continuous running duty  

Max: 45mA AC ngắn hạn/ 

Recursive short-time duty 

12.  

Máy biến dòng 

điện 

Current 

transformers 

Đo điện trở cách điện 

Insulation resistance 

tests  

Dải đo/ Range: 

(10kΩ/100kΩ~1TΩ) 

Điện áp ra/Output Voltage 

500VDC, 1kVDC, 2,5kVDC, 

5kVDC 

 

TCVN 11845-1:2017  

(IEC 61869-1:2007) 

13.  

Đo điện trở một chiều 

các cuộn dây  

Winding DC 

resistance 

measurement 

Dòng điện thử nghiệm/  

Testing current 

0,01 A; 0,1 A; 1 A; 10A 

Điện áp thử nghiệm/  

Testing voltage 

30 V DC  

Phạm vi đo điện trở/ Resistance 

measurement range 

0,1 µΩ ~ 2000 Ω 
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STT 

No. 

Tên sản phẩm, vật 

liệu thử 

Materials or 

products tested 

Tên phương pháp 

thử cụ thể 

Name of specific tests 

Giới hạn định lượng (nếu có) / 

phạm vi đo 

Limit of quantitation (if any)/ 

range of measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

14.  

Máy biến dòng 

điện 

Current 

transformers 

Thử nghiệm điện áp 

duy trì tăng cao tần số 

50Hz đối với thiết bị 

có điện áp định mức 

Ur ≤ 35kV 

50Hz high-rise 

sustained voltage test 

for equipment with 

rated voltage Ur ≤ 

35kV 

Điện áp ra/ Output Voltage 

(0~70) kV DC 

(0~50) kV DC 

Dòng điện/ Output current 

Max: 14mA DC 

Max: 20mA AC liên tục/ 

Continuous running duty  

Max: 45mA AC ngắn hạn/ 

Recursive short-time duty 

TCVN 11845-1:2017  

(IEC 61869-1:2007) 

15.  

 

Chống sét van 

Valve type lighting 

arrester 

Đo điện trở cách điện 

Insulation resistance 

tests 

Dải đo/ Range: 

(10kΩ/100kΩ~1TΩ) 

Điện áp ra/Output Voltage 

500VDC, 1kVDC, 2,5kVDC, 

5kVDC 

QCVN  

QTĐ-5:2009/BCT 

TCVN 8097-1:2010 

(IEC 60099-1:1999) 

16.  

Thử nghiệm điện áp 

duy trì tăng cao tần số 

50Hz đối với thiết bị 

có điện áp định mức 

Ur ≤ 35kV 

50Hz high-rise 

sustained voltage test 

for equipment with 

rated voltage Ur ≤ 

35kV 

Điện áp ra/ Output Voltage 

(0~70) kV DC 

(0~50) kV DC 

Dòng điện/ Output current 

Max: 14mA DC 

Max: 20mA AC liên tục/ 

Continuous running duty  

Max: 45mA AC ngắn hạn/ 

Recursive short-time duty 

17.  

Đo dòng điện rò ở 

điện áp U = 

1,2Uc/1min 

Measuring leakage 

current at voltage  

U = 1,2Uc/1min 

Điện áp/ Voltage   

(0~70) kV DC 

Dòng điện/ Current 

Max:14mA DC   

18.  
Sứ cách điện 

Insulators 

Đo điện trở cách điện 

Insulation resistance 

tests 

Dải đo/ Range: 

(10kΩ/100kΩ~1TΩ) 

Điện áp ra/Output Voltage 

 500VDC, 1kVDC, 2,5kVDC, 

5kVDC 

TCVN 7998-1:2009  

(IEC 60383-1993) 
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STT 

No. 

Tên sản phẩm, vật 

liệu thử 

Materials or 

products tested 

Tên phương pháp 

thử cụ thể 

Name of specific tests 

Giới hạn định lượng (nếu có) / 

phạm vi đo 

Limit of quantitation (if any)/ 

range of measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

19.  

Dao cách ly 

Disconnectors 

Đo điện trở cách điện 

Insulation resistance 

tests 

Dải đo/ Range: 

(10kΩ/100kΩ~1TΩ) 

Điện áp ra/Output Voltage 

500VDC, 1kVDC, 2,5kVDC, 

5kVDC 

TCVN 6099-1:2007 

(IEC 62271-

107:2005) 

TCVN 8096-107:2010 

(IEC 62271-

102:2005) 

20.  

Đo điện trở tiếp xúc 

các tiếp điểm 

Contacts resistance 

tests 

Dải đo/ Range:  

(0~1999) µΩ 

(0~19.99) mΩ 

Dòng ra/ Output current 

0~ 200A DC 

Áp ra hở mạch/  

Open circuit voltage 

4,7 V DC 

21.  

Thử nghiệm điện áp 

duy trì tăng cao tần số 

50Hz đối với thiết bị 

có điện áp định mức 

Ur ≤ 35kV 

50Hz high-rise 

sustained voltage test 

for equipment with 

rated voltage Ur ≤ 

35kV 

Điện áp ra/ Output Voltage 

(0~70) kV DC 

(0~50) kV DC 

Dòng điện/ Output current 

Max: 14mA DC 

Max: 20mA AC liên tục/ 

Continuous running duty  

Max: 45mA AC ngắn hạn/ 

Recursive short-time duty 

22.  

Máy cắt điện 

Circuit Breaker 

Đo điện trở cách điện 

Insulation resistance 

tests 

Dải đo/ Range: 

(10kΩ/100kΩ~1TΩ) 

Điện áp ra/Output Voltage 

500VDC, 1kVDC, 2,5kVDC, 

5kVDC 

TCVN 8096-200-210 

IEC 62271-200-2003 

IEC 62271-100-2017 

IEC 62271-1-2017 

23.  

Đo điện trở tiếp xúc 

các tiếp điểm  

Contacts resistance 

tests 

Dải đo/ Range:  

(0~1999) µΩ 

(0~19.99) mΩ 

Dòng ra/ Output current 

0~ 200A DC 

Áp ra hở mạch/  

Open circuit voltage 

4,7 V DC 
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STT 

No. 

Tên sản phẩm, vật 

liệu thử 

Materials or 

products tested 

Tên phương pháp 

thử cụ thể 

Name of specific tests 

Giới hạn định lượng (nếu có) / 

phạm vi đo 

Limit of quantitation (if any)/ 

range of measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

24.  
Máy cắt điện 

Circuit Breaker 

Thử nghiệm điện áp 

duy trì tăng cao tần số 

50Hz đối với thiết bị 

có điện áp định mức 

Ur ≤ 35kV 

50Hz high-rise 

sustained voltage test 

for equipment with 

rated voltage Ur ≤ 

35kV 

Điện áp ra/ Output Voltage 

(0~70) kV DC 

(0~50) kV DC 

Dòng điện/ Output current 

Max: 14mA DC 

Max: 20mA AC liên tục/ 

Continuous running duty  

Max: 45mA AC ngắn hạn/ 

Recursive short-time duty 

TCVN 8096-200-210 

IEC 62271-200-2003 

IEC 62271-100-2017 

IEC 62271-1-2017 

25.  
Hệ thống nối đất 

Earthing systems 

Đo điện trở suất và 

điện trở nối đất  

Dải đo/ Range: 

(0,01Ω/0,1Ω~2TΩ) 

Điện áp ra/ Output Voltage:  

(0~199,9) V 

Tần số/ Frequency 

(55~128) Hz 

IEEE Std 81-2012 

26.  Rơle dòng điện, 

tần số, điện áp, 

tổng trở, quá 

dòng có hướng, 

công suất, so lệch 

Relays for current, 

frequency, voltage, 

impedance, 

directional 

overcurrent, 

power, differential  

Đo điện trở cách điện 

Insulation resistance 

tests 

Dải đo/ Range: (0~1000) MΩ 

Điện áp ra/Output Voltage: 

250V, 500V, 1000V 

IEC 60255-5:2000 

IEC 60255-27:2013 

IEC 255-6:1998 
27.  

Thử dòng điện, điện 

áp tác động/ trở về 

Pick-up/ Drop-off 

voltage, current tests 

Dòng điện/ Current Range 

(0-10/40/100) A AC 

Điện áp/ Voltage Range 

(0-250)V AC & (0-250)V DC 

28.  

Áp tô mát, máy 

cắt hạ thế 

Low voltage 

circuit breaker 

Đo điện trở cách điện 

Insulation resistance 

tests  

Dải đo/ Range 

(10kΩ/100 kΩ~1TΩ) 

Điện áp ra/Output Voltage:  

500VDC, 1kVDC, 2,5kVDC, 

5kVDC 

TCVN 6434-1:2018 

(IEC 60898-1:2015) 

TCVN 6592-2:2009 

(IEC 60947-2:2009) 
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STT 

No. 

Tên sản phẩm, vật 

liệu thử 

Materials or 

products tested 

Tên phương pháp 

thử cụ thể 

Name of specific tests 

Giới hạn định lượng (nếu có) / 

phạm vi đo 

Limit of quantitation (if any)/ 

range of measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

29.  
Áp tô mát, máy 

cắt hạ thế 

Low voltage 

circuit breaker 

Đo điện trở tiếp xúc 

các tiếp điểm  

Contacts resistance 

tests 

Dải đo/ Range:  

(0~1999) µΩ 

(0~19.99) mΩ 

Dòng ra/ Output current 

0~ 200A DC 

Áp ra hở mạch/  

Open circuit voltage 

4,7 V DC 

TCVN 6434-1:2018 

(IEC 60898-1:2015) 

TCVN 6592-2:2009 

(IEC 60947-2:2009) 

30.  

Thử nghiệm đặc tính 

làm việc 

Curve tests 

Dải đo/ Range:  

(0~10) kA AC 

31.  
Công tắc tơ 

Contactor 

Đo điện trở cách điện 

Insulation resistance 

tests 

Dải đo/ Range 

(10kΩ/100 kΩ~1TΩ) 

Điện áp ra/Output Voltage:  

500VDC, 1kVDC, 2,5kVDC, 

5kVDC 

TCVN 6592-2:2009 

(IEC 60947-2:2009) 

 

 

Ghi chú / Note: 

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam / Vietnam Standards; 

- QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam/ Vietnam Technical Regulations; 

- IEC: Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế/ International Electrotechnical Commission.  
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